PHỤ LỤC 1

ĐỀ XUẤT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ 
THUỘC VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM
(Được tham khảo và điều chỉnh từ Khung tiêu chí đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
các đơn vị tham khảo để vận dụng đánh giá CCVC tại đơn vị mình)

	
Tiêu chí
	Hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ
(mức 4)
	Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ
(mức 3)
	Hoàn thành nhiệm vụ
(mức 2)
	Không 
Hoàn thành nhiệm vụ
(mức 1)

	I- Viên chức không giữ chức vụ quản lý
	Đạt tất cả các tiêu chí sau:
	Đạt tất cả các tiêu chí sau:
	Đạt tất cả các tiêu chí sau:
	Có một trong các tiêu chí sau:

	Nội dung 1.
Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước
	Đạt được mức 3 và tích cực vận động những người xung quanh chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bản thân và gia đình không vi phạm đường lối, chủ trương, chính sách cảu Đảng và pháp luật của Nhà nước.
	Luôn gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước: không vi phạm và tích cực tham gia đầy đủ các buổi học tập Nghị quyết, chuyên đề ... của Đảng, Nhà nước được triệu tập/cử tham dự.
	Có ý thức chấp hành  đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước: có trên 02 lần bị nhắc nhở trực tiếp, công khai về việc chấp hành  đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hoặc có 01 - 02 lần không tham gia các buổi học tập Nghị quyết, chuyên đề ... của Đảng, Nhà nước được triệu tập/cử tham dự
	Không thực hiện, vi phạm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước bị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định: có thông báo phê bình bằng văn bản; hoặc có trên 02 lần không tham gia các buổi học tập Nghị quyết, chuyên đề ... của Đảng, Nhà nước được triệu tập/cử tham dự; hoặc bị xử phạt hành chính trở lên trong năm đánh giá. 

	Nội dung 2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc (có đối chiếu với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”)
	Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, đơn vị; tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao.
	Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, đơn vị và những việc công chức, viên chức/đảng viên không được làm; thực nghiệm nghiêm túc quy chế , quy định của đơn vị, tôn trọng và tuân thủ sự phân công, mệnh lệnh của cấp trên. 
	Vi phạm kỉ cương, quy chế làm việc của đơn vị và những việc công chức, viên chức/đảng viên không được làm ở mức độ bị xử lý kỷ luật hình thức khiển trách hoặc tác phong làm việc, thái độ thiếu tôn trọng, không tuân thủ phân công, mệnh lệnh của cấp trên...
	Vi phạm kỉ cương, quy chế làm việc của đơn vị và những việc công chức, viên chức/đảng viên không được làm ở mức độ bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo đến hạ bậc lương; tác phong làm việc, thái độ thiếu tôn trọng, không tuân thủ phân công, mệnh lệnh của cấp trên...; hoặc bị cấp có thẩm quyền quản lý đánh giá có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. 

	Nội dung 3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
	Chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao (có nhiều ý kiến tham mưu/đề xuất xử lý công việc sáng tạo được lãnh đạo công nhận - minh chứng cụ thể)
	Chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tham mưu/đề xuất giải quyết công việc đảm bảo yêu cầu, được lãnh đạo công nhận. 
	Chưa chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tham mưu/đề xuất giải quyết công việc chưa đạt yêu cầu; có 01- 02 lần giải quyết công việc chưa đúng với quy định của pháp luật phải để cấp trên xử lý lại. 
	Chưa chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tham mưu/đề xuất giải quyết công việc chưa đạt yêu cầu; có trên 02 lần giải quyết công việc chưa đúng với quy định của pháp luật phải để cấp trên xử lý lại hoặc có biện pháp khắc phục. 

	Nội dung 4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ
(từ năm 2018 các đơn vị sẽ tiến hành đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm theo từng quý)
	- Hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao trong năm, vượt tiến độ (ít nhất 50% chỉ tiêu/nhiệm vụ cơ bản hoàn thành vượt mức), có chất lượng; 
-  Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;
- Có công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến trong quản lý công việc hoặc đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao (có minh chứng kèm theo và được cấp có thẩm quyền ghi nhận, đồng nghiệp thừa nhận);
- Chủ trì hoặc tham gia nhiều công việc của đơn vị và được đánh giá có hiệu quả (có minh chứng kèm theo và được cấp có thẩm quyền ghi nhận, đồng nghiệp thừa nhận);
	- Hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao trong năm. Trong đó, ít nhất 80% chỉ tiêu/nhiệm vụ hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. 
- Hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất;
- Có công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến trong quản lý công việc hoặc đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao (có minh chứng kèm theo và được cấp có thẩm quyền ghi nhận, đồng nghiệp thừa nhận);
- Chủ trì hoặc tham gia nhiều công việc của đơn vị và được đánh giá có hiệu quả (có minh chứng kèm theo và được cấp có thẩm quyền ghi nhận, đồng nghiệp thừa nhận);

	- Hoàn thành từ 70% đến dưới 100% nhiệm vụ được giao trong năm; hoặc có 01 - 02 lần bị nhắc nhở về chậm tiến độ công việc hoặc chất lượng công việc không đạt yêu cầu;
- Có công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến trong quản lý công việc hoặc đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao (có minh chứng kèm theo và được cấp có thẩm quyền ghi nhận, đồng nghiệp thừa nhận);

	- Hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ được giao trong năm; hoặc có trên 02 lần bị nhắc nhở về chậm tiến độ công việc và chất lượng công việc không đạt yêu cầu; hoặc thực hiện nhiệm vụ có sai phạm đến mức phải có biên pháp khắc phục. 


	Nội dung 5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ
	Có tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với đồng nghiệp, đơn vị và xử sự văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ, được đồng nghiệp nêu gương. 
	Có tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với đồng nghiệp, đơn vị và xử sự văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ. 
	Có thái độ không đúng mực và xử sự không văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ: có 01 - 02 lần bị đồng nghiệp, cơ quan, tổ chức phàn nàn qua email/văn bản (được kiểm chứng là đúng)
	Không có tinh thần trách nhiệm, phối hợp trong công việc, gây mất đoàn kết trong đơn vị: có trên 02 lần bị đồng nghiệp, cơ quan, tổ chức phàn nàn qua email/văn bản (được kiểm chứng là đúng)

	Nội dung 6. Thái độ phục vụ
	Đạt được mức 3 và thực hiện tốt việc phòng, chống ác hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu chực, tham nhũng, tham ô, lãng phí.
	Có thái độ đúng mực và xử sự văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ, không có ý kiến phàn nàn trong năm đánh giá.
	Có biểu hiện cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham ô, tham nhũng, lãng phí trong thực hiện nhiệm vụ: có 01 - 02 lần bị phàn nàn qua hệ thống email/đơn, thư chính danh được xác định làm đúng.
	Có biểu hiện cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham ô, tham nhũng, lãng phí bị xử lý kỷ luật: có trên 02 lần bị phàn nàn qua hệ thống email/đơn, thư chính danh được xác định làm đúng.

	II- Công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý:
	Đạt các nội dung quy định tại mục I và tất cả các nội dung sau:
	Đạt các nội dung quy định tại mục I và tất cả các nội dung sau:
	Đạt các nội dung quy định tại mục I và tất cả các nội dung sau:
	Có một trong các tiêu chí nêu tại mục I hoặc một trong các tiêu chí sau:

	Nội dung 7. Kết quả hoạt động của tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý
	Đơn vị/lĩnh vực được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm. Một số nhiệm vụ hoàn thành vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả; hoàn thành tốt nhiệm vụ đột xuất. 
	Đơn vị/lĩnh vực được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm; hoàn thành nhiệm vụ đột xuất.
	Đơn vị/lĩnh vực được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành từ 70% đến dưới 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm.
	Đơn vị/lĩnh vực được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm.

	Nội dung 8. Năng lực lãnh đạo, quản lý 
	Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị/lĩnh vực vượt tiến độ, có chất lượng và hiệu quả. Kết quả hoạt động của đơn vị/lĩnh vực được giao có đóng góp nổi bật đối với đơn vị và Viện được cấp có thẩm quyền công nhận. 
	Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị/lĩnh vực đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Thực hiện giao việc rõ ràng, đánh giá cấp dưới theo định kỳ quy định, có minh chứng đánh giá cấp dưới rõ ràng, thuyết phục.  
	Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị/lĩnh vực chậm tiến độ, hoặc chưa đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Giải quyết công việc không đúng quy định của pháp luật, phải có biện pháp khắc phục; hoặc giao việc cho cấp dưới không rõ ràng, không đánh giá cấp dưới theo định kỳ quy định, không đưa ra được minh chứng đánh giá cấp dưới hoặc đưa ra được minh chứng nhưng không thuyết phục.  
	Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị/lĩnh vực được giao có sai phạm đến mức phải có biện pháp khắc phục; hoặc không giao việc, không đánh giá cấp dưới theo định kỳ quy định, không đưa ra được minh chứng đánh giá cấp dưới. 

	Nội dung 9. Năng lực tập hợp, đoàn kết
	Đạt được mức 3 và đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý được đánh giá là tập thể đoàn kết, luôn hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao. 
	Có năng lực xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất, không để xảy ra khiếu nại, tố cáo trong đơn vị; tập thể lãnh đạo đơn vị thống nhất, đoàn kết; cấp dưới phục tùng mệnh lệnh cấp trên. 
	Đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý xảy ra mất đoàn kết. Để xảy ra 01 lần khiếu nại, tố cáo trong đơn vị, được cấp có thẩm quyền kết luận là đúng. 
	Đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý xảy ra mất đoàn kết. Có từ 02 lần trở lên khiếu nại, tố cáo trong đơn vị, được cấp có thẩm quyền kết luận là đúng. 




